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	Kính gửi:
	- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, 
- Giáo dục và đào tạo, Nội vụ, Y tế, Lao động - TB và Xã hội,
- Văn hoá-Thông tin, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
- Công nghiệp, Giao thông vận tải,
- Uỷ ban Dân tộc,
- Ban Tôn giáo Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên,  
- UBND các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.


 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10192/TC-NSNN ngày 13 tháng 9 năm 2004), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6546/BKH-TCTT ngày 15/10/2004); Uỷ ban Dân tộc (công văn số 706-UBDT-CSDT ngày 5/10/2004); Y tế (công văn số 7544/YT/KH-TC ngày 11/10/2004); Nội vụ (công văn số 2608/BNV-CQĐP ngày 14/10/2004); Giáo dục và Đào tạo (công văn số 9143/KTTC ngày 15/10/2004) về việc kiến nghị một số chính sách, chế độ đối với các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

1. Uỷ ban Dân tộc chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi chính sách hỗ trợ dầu hoả, tiền điện thắp sáng và muối iốt theo hướng: cấp không thu tiền muối iốt để đảm bảo định lượng cho 1 người/năm, dầu hoả hoặc hỗ trợ giá điện thắp sáng cho hộ gia đình, mức hỗ trợ tiền điện thắp sáng chỉ bằng mức hỗ trợ dầu hoả. Đối tượng hỗ trợ các mặt hàng này là đồng bào dân tộc thiểu số (không bao gồm cán bộ công chức nhà nước và cán bộ chuyên trách công chức cấp xã) và hộ gia đình chính sách (kể cả hộ người Kinh nghèo). Số kinh phí dôi ra địa phương được chuyển sang hình thức hỗ trợ khác hiệu quả hơn.

2. Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu sửa đổi chính sách khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào nghèo trên địa bàn Tây Nguyên theo hướng: thực hiện khám chữa bệnh cho các đối tượng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ người Kinh nghèo (đối với đồng bào dân tộc thiểu số có quy định mức chi phí chung, đối với người Kinh theo chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc) đồng thời nghiên cứu, đề xuất chế độ hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khi nằm viện và tiền ăn cho người nhà chăm sóc bệnh nhân.

3. Để giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất sản xuất, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định 132/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2002, Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1401/CP-NN ngày 28/9/2004 của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hàng năm bố trí ưu tiên kinh phí để thực hiện các dự án kinh tế quốc phòng trên địa bàn và giao cho Bộ Quốc phòng thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu chính sách đào tạo dạy nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác đào tạo nghề để thu hút lao động tại chỗ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách bảo đảm lương thực hàng năm cho đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng, thường xuyên phải phát rừng làm rẫy, để hạn chế phá rừng.

4. Để tăng cường củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở ở vùng Tây Nguyên theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 5/3/2003, giao:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan bố trí kinh phí để tăng tiến độ xây dựng trụ sở làm việc cho hệ thống chính trị cơ sở, nhà hội họp, sinh hoạt văn hoá cộng đồng xã, thôn, buôn. Đề xuất phương án hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ công chức, như trường chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện và các trường dân tộc nội trú, trường hoặc lớp bán trú.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Uỷ ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo để các địa phương thực hiện, tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy; đồng thời, nghiên cứu quy định cán bộ công chức sử dụng thành thạo ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số là tiêu chí quan trọng để khen thưởng, đề bạt, xét chuyển ngạch, nâng lương. Nghiên cứu chính sách đối với già làng theo hướng: không quy định chế độ phụ cấp cho già làng, vì già làng không phải là cán bộ trong hệ thống chính quyền. Tuy nhiên, già làng và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng đối với người dân trong buôn làng, nên áp dụng bằng chính sách như tổ chức tham quan, tặng quà và thăm hỏi nhân dịp các ngày lễ, tết đối với già làng có thành tích để động viên già làng.

5. Uỷ ban Dân tộc chủ trì cùng các Bộ, ngành và các địa phương liên quan rà soát tổng hợp tình hình các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đưa ra khỏi chương trình, tập trung nguồn lực đầu tư và chỉ đạo thực hiện dứt điểm các xã còn lại trong năm 2005; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp tiếp tục thực hiện chương trình trong những năm tiếp theo, chú ý các buôn, làng trong vùng I, vùng II nhưng thực sự khó khăn như vùng III.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh Tây Nguyên nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh đối với các xã biên giới Tây Nguyên.

6. Về chính sách trợ cước theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 và Nghị định số 2/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 của Chính phủ: giao Uỷ ban Dân tộc chủ trì chỉ đạo các địa phương căn cứ mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và kinh phí cân đối trong dự toán ngân sách địa phương, trên cơ sở đánh giá hiệu quả việc trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách và trợ cước tiêu thụ hàng nông sản, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mục tiêu, nội dung thực hiện cụ thể (mặt hàng, sản phẩm, định mức hỗ trợ, địa bàn, đối tượng được hưởng…) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18/2003/QH11, ngày 10/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12/1/2004 của Chính phủ.

7. Về chính sách cấp không thu tiền các loại báo, chí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31/12/2001: giao Uỷ ban Dân tộc chủ trì, cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát toàn bộ các loại báo, tạp chí hiện đang cung cấp cho xã, chọn lọc các loại báo, tạp chí thật sự cần thiết hoặc giao cho địa phương tổ chức thực hiện để phù hợp với thực tế, chú ý cấp các loại báo ảnh; phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin nghiên cứu việc xuất bản báo bằng chữ dân tộc để phát hành.

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tổng kết đánh giá và đề xuất với Chính phủ về chương trình kiên cố hoá trường lớp học và chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn; nghiên cứu đề xuất chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường nội trú cụm xã, trường hoặc lớp bán trú cụm xã và nghiên cứu mở rộng đối tượng đầu tư cho trường mầm non.

9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tây Nguyên (giao thông, thuỷ lợi, điện, y tế, các trường dạy nghề…). Trước mắt, khẩn trương rà soát, triển khai và hoàn thành các danh mục đầu tư trọng yếu theo Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ: đồng thời, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 168/2001/QĐ-TTg, đề xuất chủ trương giải pháp cho các năm tiếp theo.

Các tỉnh Tây Nguyên cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách chế độ của nhà nước đến người dân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo mọi chế độ chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đúng đối tượng.

Yêu cầu các Bộ, ngành được giao các nhiệm vụ trên khẩn trương nghiên cứu, trao đổi thống nhất với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào quý I năm 2005.
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